MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023 – MÔN CÔNG NGHỆ 7 (ĐỀ 2)

	STT
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	B1. Giới thiệu về trồng trọt
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	2
	B2. Làm đất trồng cây
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	3
	B3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	4
	B5. Nhân giống vô tính cây trồng
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	5
	B6. Dự án trồng rau an toàn
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	1
	1,5

	6
	B7. Giới thiệu về rừng
	3
	
	1
	
	1
	
	
	
	5
	
	1,25

	7
	B8. Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
	6
	
	
	1
	1
	
	
	
	7
	1
	3,75

	8
	B9. Giới thiệu về chăn nuôi
	5
	
	1
	
	1
	
	
	
	7
	
	1,75

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	2
	10

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (ĐỀ 2)

	 STT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số ý TL/ số câu TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(số ý)
	TN
(số câu)
	TL
	TN

	1
	B.1. Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận biết:
- Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng.
	
	2TN
	
	C1

C2


	2
	B.2. Làm đất trồng cây
	Nhận biết:
- Nêu được các công việc làm đất trồng cây, các cách bón phân lót.
- Biết được loại phân bón dùng để bón lót.
	
	2TN
	
	C3

C4


	3
	B.3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	Thông hiểu:
Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng.
	
	1TN
	
	C5

	4
	B.5. Nhân giống vô tính cây trồng
	Nhận biết:
Nhận biết được đặc điểm của nhân giống vô tính cây trồng cây trồng.
	
	1TN
	
	C6

	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các phương pháp nhân giống phù hợp với từng loại cây trồng.
	
	1TN
	
	C7

	5
	



B6. Dự án trồng rau an toàn
	Nhận biết:
Nêu được các lưu ý khi chuẩn bị cây giống, hạt giống hoặc các nguyên liệu, dụng cụ
	
	1TN
	
	C8

	
	
	Vận dụng:
Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến.
	
	1TN
	
	C9

	
	
	Vận dụng cao:
Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, trình bày giải pháp để trồng rau hiệu quả, an toàn.
	1TL
	
	C1
	

	6
	B7. Giới thiệu về rừng
	Nhận biết:
Trình bày được các vai trò chính của rừng.
	
	2TN
	
	C10
C11,C12

	
	
	Thông hiểu:
Trình bày được vai trò của từng loại rừng.
	
	
	
	C13

	
	
	Vận dụng:
Phân biệt được các loại rừng ở Việt Nam
	
	
	
	C14

	7
	B8. Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
	Nhận biết:
- Nêu được thời vụ trồng rừng.
- Tóm tắt được quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu và cây con có rễ trần.
	
	
	
	C15,C16
C17,18,19

	
	
	Thông hiểu:
· Trình bày được ý nghĩa của các bước trong quy trình chăm sóc rừng.
- Trình bày được những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm? 
	
	
	
	C20

C21

	
	
	Vận dụng:
Vận dụng kiến thức trồng, chăm sóc rừng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương.Đề xuất những biện pháp bảo vệ rừng.
	1TL
	
	C2
	

	8
	B9. Giới thiệu về chăn nuôi
	Nhận biết:
- Nhận biết được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con người và nền kinh tế. 
- Biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều và một số vật nuôi đặc trưng ở nước ta. 
- Nhận biết được phương thức chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại
	
	
	
	C22,23

C24,25,26

C27

	
	
	Thông hiểu:
Trình bày được đặc điểm nổi bật của giống vật nuôi.
	
	1TN
	
	C25

	
	
	Vận dụng:
Phân biệt các hoạt động trong chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và đề xuất biện pháp hạn chế.
	
	1TN
	
	C28



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 7 – ĐỀ 2
Thời gian: 45 phút
I.   TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Kĩ sư bảo vệ thực vật là
A. người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt, nghiên cứu cải tiến và ứng dụng tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.
B. người làm nhiệm vụ bảo tồn và phát triển các giống cây trồng hiện có.
C. người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
D. người nghiên cứu giống cây trồng mới.
Câu 2: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là thuốc?
A. Xoài, ổi, mít.					B. Sả, gừng, lan Hồ Điệp.
C. Ngô, cà phê, điều.				D. Nhọ nồi, húng chanh, đinh lăng.
Câu 3: Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
A. Phân lân.			B. Phân đạm. 	C. Phân kali. 	D. Phân bón lá.
Câu 4: Bón phân lót cho cây trồng có ý nghĩa gì? 
A. Ức chế cỏ dại.
B. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì ra hoa.
C. Chuẩn bị sẵn “thức ăn” cho cây.
D. Bổ sung dinh dưỡng cho cây vào thời kì đậu quả. 
Câu 5: Yêu cầu kĩ thuật của việc chăm sóc cây trồng trong tỉa, dặm cây là
A. đảm bảo diệt sạch cỏ dại.
B. đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng.
C. đảm bảo đúng mật độ, khoảng cách giữa các hàng và các cây.
D. đảm bảo diệt trừ hết sâu bênh.
Câu 6: Ghép cành là phương pháp
A. nuôi cấy mô. 					B. nhân giống vô tính.
C. nhân giống hữu tính. 				D. nhân giống vô tính và hữu tính.
Câu 7: Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành?
A. Cây rau muống, cây rau lang, cây rau ngót.
B. Cây mít, cây ổi, cây rau muống.
C. Cây bắp, cây mồng tơi, cây đậu đỏ.
D. Cây khoai lang, cây cải xanh, cây bưởi.
Câu 8: Đâu không phải là lưu ý khi chuẩn bị cây giống hoặc hạt giống trước khi trồng rau tại nhà?
A. Chọn bao bì hạt giống đẹp, bắt mắt.
B. Mua giống ở cửa hàng uy tín.			
C. Cây giống phải khoẻ mạnh, không mầm bệnh.
D. Xử lý hạt giống trước khi gieo theo hướng dẫn ghi trên bao bì.
Câu 9: Khi chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ để trồng rau tại nhà, cần lưu ý điều gì?
A. Nên chọn cây giống để trồng sẽ có năng suất cao hơn.
B. Chọn chậu nhựa kích thước nhỏ để phù hợp với không gian của gia đình.
C. Không nên sử dụng quá nhiều đất tự nhiên, thay vào đó nên dùng xơ dừa hoặc vỏ trấu.
D. Nếu là thùng xốp cần đục lỗ để thoát nước.
Câu 10: Câu nào sau đây mô tả vai trò bảo vệ môi trường của rừng?
A. Rừng cho nhiều sản phẩm gỗ: bàn gỗ, cửa gỗ…
B. Rừng cung cấp khí oxygen, thu khí carbon dioxide.
C. Rừng cho ta mật ong, thuốc nam…
D. Rừng là nơi ở động vật.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vai trò của rừng?
A. Điều hòa không khí.                            B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Cung cấp gỗ cho con người.               D. Là nơi sống của động, thực vật rừng.
Câu 12: Bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.                                         B. Rừng sản xuất.
C. Rừng đặc dụng.                                          D. Rừng đầu nguồn.
Câu 13: Rừng bạch đàn (ở tỉnh Tây Ninh) thuộc loại rừng nào?
A. Rừng đặc dụng. 			          B. Rừng phòng hộ. 
C. Rừng tự nhiên. 				          D. Rừng sản xuất.
Câu 14: Trong các khu rừng sau, đâu không phải rừng đặc dụng?
A. Rừng phi lao – Nghệ An.                            B. Vườn quốc gia Ba Vì – Hà Nội.
C. Rừng U Minh Hạ - Cà Mau.                       D. Rừng Cúc Phương – Ninh Bình.
Câu 15: Trồng rừng đúng thời vụ có tác dụng nào sau đây? 
A. Giúp tiết kiệm công lao động.
B. Giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.
C. Giúp tiết kiệm phân bón và thuốc trừ sâu.
D. Giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm của rừng.
Câu 16: Thời vụ trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa nào?
A. Mùa đông và mùa hè.			           B. Mùa xuân và mùa thu.
C. Mùa đông và mùa xuân.			D. Mùa hè và mùa thu.
Câu 17: Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm các bước theo thứ tự nào sau đây? 
A. Tạo lỗ trong hố đất → đặt cây vào lỗ trong hố → nén đất → vun gốc → lấp đất kín gốc cây.
B. Tạo lỗ trong hố đất → đặt cây vào lỗ trong hố → vun gốc → nén đất → lấp đất kín gốc cây.
C. Tạo lỗ trong hố đất → đặt cây vào lỗ trong hố → lấp đất kín gốc cây → nén đất → vun gốc.
D. Tạo lỗ trong hố đất → đặt cây vào lỗ trong hố → nén đất → vun gốc → lấp đất kín gốc cây.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Trồng rừng bằng cây con có rễ trần chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh như tràm, đước,...
B. Trồng rừng bằng cây con có bầu giúp tiết kiệm chi phí.
C. Trồng rừng bằng hạt ít bị ảnh hưởng bởi chim, kiến hoặc thời tiết bất lợi.
D. Trồng rừng bằng cây con có bầu có tỉ lệ sống thấp.
Câu 19: Cây rừng sau khi trồng cần được chăm sóc định kì bao nhiêu lần/1 năm để cây sinh trưởng và phát triển tốt?
A. 1 - 2 lần.			B. 3 - 4 lần.		C. 4 - 5 lần.		D. 5 - 6 lần.
Câu 20: Theo em, việc bón phân định kì trong quá trình chăm sóc rừng có tác dụng nào sau đây? 
A. Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại.
B. Hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại.
C. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây rừng.
D. Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật đất.
Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào sau đây? 
A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép.
B. Bảo vệ rừng đầu nguồn.
C. Phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Mở rộng diện tích rừng.
Câu 22: Cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác là
A. quy trình về chăn nuôi.				B. khái niệm về chăn nuôi.
C. nhiệm vụ của chăn nuôi.			          D. vai trò của chăn nuôi.
Câu 23: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào? 
A. Lợn.		B. Chuột.			C. Tinh tinh.		D. Gà
Câu 24: Con vật nào dưới đây thường không cung cấp sức kéo? 
A. Trâu. 		B. Bò. 			C. Lợn. 		D. Ngựa.
Câu 25: Giống bò nào thường được lai với bò vàng Việt Nam để tạo con lai?
A. Bò sữa Hà Lan.					B. Bò Sindhi.		
C. Bò Úc.						D. Bò Cô – bê.
Câu 26: Gà Đông Tảo có xuất xứ ở địa phương nào sau đây? 
A. Văn Lâm - Hưng Yên. 			B. Khoái Châu - Hưng Yên.
C. Tiên Lữ - Hưng Yên. 				D. Văn Giang - Hưng Yên. 
Câu 27: Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ? 
A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
B. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tùy theo từng trang trại.
Câu 28: Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường? 
A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
B. Một năm vệ sinh chuồng nuôi một lần.
C. Thu gom chất thải của vật nuôi sau đó bón trực tiếp cho vườn rau.
D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm):
Câu 1 (1,0 điểm): Dựa vào quy trình trồng rau an toàn, em hãy cho biết các biện pháp trồng trọt hữu cơ được áp dụng ở những giai đoạn nào trong quy trình trồng rau?
Câu 2 (2,0 điểm): Theo em, nguyên nhân nào khiến cho diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng? Từ đó, hãy đề xuất một số biện pháp bảo vệ rừng.

-----HẾT-----
[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM (Đề 2)
I. Trắc nghiệm ( 7 điểm)
Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án
	Câu 
	Đáp án

	1
	C
	8
	A
	15
	B
	22
	D

	2
	D
	9
	D
	16
	B
	23
	B

	3
	A
	10
	B
	17
	C
	24
	C

	4
	C
	11
	B
	18
	A
	25
	B

	5
	C
	12
	C
	19
	A
	26
	B

	6
	B
	13
	D
	20
	C
	27
	B

	7
	A
	14
	A
	21
	A
	28
	A


II. Tự luận ( 3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
1 điểm

	* Làm đất và bón phân lót
- Sử dụng phân vi sinh.
- Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục hoặc phân trùn quế trộn với đất để bón lót.
 * Bón phân thúc
- Sử dụng phân trùn quế.
- Sử dụng phân hữu cơ pha vào nước để tưới cho cây
	
0.25

0.25

0.25
0.25

	Câu 2
2 điểm

	* Nguyên nhân làm suy giảm diện tích rừng:
- Cháy rừng.
- Đốt rừng làm nương rẫy.
- chặt phá rừng bừa bãi.
- Khai thác rừng không đúng cách.	
*Biện pháp bảo vệ rừng tại địa phương:
- Tích cực bảo vệ, chăm sóc cây xanh tại địa phương	
- Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng. - Luôn tuân theo các biện pháp bảo vệ rừng tại địa phương	
- Kêu gọi mọi người tích cực trồng cây gây rừng.	
	
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25



